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	CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM AN VIỆT

AN VIET SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED COMPANY
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Văn phòng đại diện: P.808, CT5-X2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
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BÁO GIÁ
     MODUL PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN THEO TT54 – TT BYT

1. Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)
	TT
	Tiêu chí
	Số tiền
	Mức

	1
	Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh
	80.000.000
	        mức 1

	2
	Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú
	100.000.000
	

	   3
	Quản lý dược (thông tin thuốc)
	100.000.000
	

	4
	Quản lý viện phí và thanh toán BHYT
	100.000.000
	

	5
	Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML)
	80.000.000
	

	6
	Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng
	80.000.000
	mức 2

	7
	Quản lý kết quả cận lâm sàng
	80.000.000
	

	8
	Quản lý điều trị nội trú
	100.000.000
	mức 3

	9
	Quản lý phòng bệnh, giường bệnh
	80.000.000
	

	10
	Quản lý suất ăn cho bệnh nhân
	80.000.000
	

	11
	Báo cáo thống kê
	100.000.000
	

	12
	Quản lý khám sức khỏe
	80.000.000
	

	13
	Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động
	80.000.000
	mức 4

	14
	Kết nối với PACS 
	80.000.000
	

	15
	Quản lý lịch hẹn điều trị
	80.000.000
	       mức 5

	16
	Quản lý hồ sơ bệnh án
	100.000.000
	mức 7

	17
	Tìm kiếm và tra cứu thông tin (KIOS thông tin)
	100.000.000
	

	18
	Thanh toán viện phí điện tử
	80.000.000
	


2. Nhóm tiêu chí hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS)
	TT
	Tiêu chí
	
	Mức

	19
	Quản trị hệ thống
	10.000.000
	Cơ bản

	20
	Cấu hình quản lý máy chủ PACS
	10.000.000
	

	21
	Cấu hình quản lý máy trạm PACS
	10.000.000
	

	22
	Quản lý thông tin chỉ định 
	10.000.000
	

	23
	Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định
	10.000.000

	

	24
	Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng (CT, MRI, X-quang, DSA, siêu âm)
	10.000.000
	

	25
	Interface kết nối, liên thông với HIS:

- RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS chuyển thông tin chỉ định vào máy chẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn HL7;

- PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (workstation) của bác sĩ;

- PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG và chuyển cho hệ thống RIS, RIS chuyển trả hình bệnh lý định dạng JPEG cho hệ thống HIS lưu trữ nhằm hoàn thiện hồ sơ bệnh án;

- Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa PACS và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại)
	20.000.000
	

	26
	Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh
	10.000.000
	

	27
	Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM
	20.000.000
	

	28
	Chức năng đo lường
	10.000.000
	

	29
	Chức năng xử lý hình ảnh 2D
	20.000.000
	

	30
	Chức năng xử lý hình ảnh 3D
	20.000.000
	

	31
	Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm xem ảnh DICOM hoặc cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh trên web
	20.000.000
	

	32
	Kết xuất báo cáo thống kê
	10.000.000
	

	33
	Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM
	30.000.000
	Nâng cao

	34
	Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000
	30.000.000
	

	35
	Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView
	60.000.000
	

	36
	Hỗ trợ hội chẩn nhiều điểm cầu (multi-site) chẩn đoán hình ảnh qua mạng (hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng)
	60.000.000
	


3. Nhóm tiêu chí hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS)
	TT
	Tiêu chí
	
	Mức

	37
	Quản trị hệ thống
	10.000.000
	Cơ bản

	38
	Quản lý danh mục
	10.000.000
	

	39
	Quản lý chỉ định xét nghiệm
	20.000.000
	

	40
	Quản lý kết quả xét nghiệm
	20.000.000
	

	41
	Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét nghiệm tự động từ máy xét nghiệm)
	20.000.000
	

	42
	Báo cáo thống kê
	20.000.000
	

	43
	Quản lý mẫu xét nghiệm
	20.000.000
	Nâng cao

	44
	Quản lý hóa chất xét nghiệm
	20.000.000
	

	45
	Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS)
	30.000.000
	

	46
	Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường
	20.000.000
	


4. Bệnh án điện tử (EMR)

	TT
	Tiêu chí
	Số tiền
	Mức

	Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
	
	Cơ bản

	47
	Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân
	10.000.000
	

	48
	Quản lý tài liệu lâm sàng
	10.000.000
	

	49
	Quản lý chỉ định
	10.000.000
	

	50
	Quản lý kết quả (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh)
	10.000.000
	

	51
	Quản lý điều trị
	10.000.000
	

	52
	Quản lý thuốc
	10.000.000
	

	Quản lý thông tin hành chính
	
	

	53
	Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế
	5.000.000
	

	54
	Quản lý thông tin nhân khẩu của bệnh nhân và việc đồng bộ thông tin nhân khẩu
	5.000.000
	

	55
	Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện
	10.000.000
	

	Quản lý hồ sơ bệnh án
	
	Nâng cao

	56
	Quản lý vòng đời và tuổi thọ của hồ sơ bệnh án
	20.000.000
	

	57
	Đồng bộ hồ sơ bệnh án
	20.000.000
	

	58
	Lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án
	20.000.000
	


5. Nhóm tiêu chí bảo mật và an toàn thông tin

	TT
	Tiêu chí
	Số tiền
	Mức

	59
	Tích hợp chữ ký số
	80.000.000
	Nâng cao
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